
 
 

 

Biểu phí sản phẩm - dịch vụ dành cho Khách hàng Cá nhân  

 

PHỤ LỤC 8: 

Biểu phí dịch vụ chọn số tài khoản đẹp 

(Dành cho Khách hàng cá nhân – Áp dụng từ ngày 15/03/2020) 

Stt Loại tài khoản số đẹp 
Phí dịch vụ  

(đồng) 

I TÀI KHOẢN NHƯ Ý  

 TK Như Ý chọn 4 số cuối 500.000 

TK Như Ý chọn 5 số cuối 800.000 

TK Như Ý chọn 6 số cuối 1.000.000 

TK Như Ý chọn 7 số cuối 2.000.000 

TK Như Ý chọn 8 số cuối 2.000.000 

TK Như Ý chọn 9 số cuối 6.000.000 

TK Như Ý chọn 10 số cuối 6.000.000 

II TÀI KHOẢN PHÁT LỘC  

 TK Phát Lộc chọn 6 số cuối 15.000.000 

TK Phát Lộc chọn 7 số cuối 20.000.000 

TK Phát Lộc chọn 8 số cuối 20.000.000 

TK Phát Lộc chọn 9 số cuối 25.000.000 

TK Phát Lộc chọn 10 số cuối 25.000.000 

III TÀI KHOẢN PHÚ QUÝ  

 TK Trùng nhau chọn 6 số cuối 10.000.000 

TK Trùng nhau chọn 7 số cuối 15.000.000 

TK Trùng nhau chọn 8 số cuối 15.000.000 

TK Trùng nhau chọn 9 số cuối 20.000.000 

TK Trùng nhau chọn 10 số cuối 20.000.000 
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LƯU Ý: 

- Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

- Các loại phí khác thu theo quy định từng sản phẩm tài khoản mà khách hàng đăng ký. 

- Biểu phí này có thể được thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của NCB tại từng thời kỳ.  

TK số lặp chọn 6 số cuối 10.000.000 

TK số lặp chọn 8 số cuối 15.000.000 

TK số lặp chọn 9 số cuối 20.000.000 

TK số lặp chọn 10 số cuối 20.000.000 

TK Soi gương chọn 6 số cuối 10.000.000 

TK Soi gương chọn 8 số cuối 15.000.000 

TK Soi gương chọn 10 số cuối 20.000.000 

TK Số tiến chọn 6 số cuối 10.000.000 

TK Số tiến chọn 7 số cuối 15.000.000 

TK Số tiến chọn 8 số cuối 15.000.000 

TK Số tiến chọn 9 số cuối 20.000.000 

TK Số tiến chọn 10 số cuối 20.000.000 

TK Tam hoa kép chọn 6 số cuối 10.000.000 

TK Tứ quý kép chọn 8 số cuối 20.000.000 

TK Ngũ quý kép chọn 10 số cuối 25.000.000 

TK Thần tài chọn 6 số cuối 10.000.000 

TK Thần tài chọn 7 số cuối 15.000.000 

TK Thần tài chọn 8 số cuối 15.000.000 

TK Thần tài chọn 9 số cuối 25.000.000 

TK Thần tài chọn 10 số cuối 25.000.000 


